
Phụ lục 1
KẾT QUẢ TÍCH HỢP, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

CẤP TỈNH, CẤP XÃ THEO MÔ HÌNH TẬP TRUNG, TÍCH HỢP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(Kèm theo Công văn số         /VPCP-KSTT ngày     tháng     năm 2025 của Văn phòng Chính phủ)

Trên cơ sở rà soát dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đến ngày 22 tháng 12 
năm 2025, kết quả tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình 
tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cụ thể như sau:

STT Bộ, ngành Số TTHC thuộc 
thẩm quyền giải 

quyết của cấp tỉnh, 
cấp xã1 phải cung 
cấp DVCTT tập 

trung

Số TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp 
tỉnh, cấp xã đã được Bộ, 
ngành cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, tích hợp 
lên Cổng DVCQG

Số TTHC còn 
cần phải cung 

cấp dịch vụ công 
trực tuyến, tích 
hợp lên Cổng 

DVCQG

Tỷ lệ (%) cần 
phải tiếp tục 

thực hiện

1 Bộ Nội vụ 170 26 144 84,71

2 Bộ Xây dựng 215 18 197 91,63

3 Bộ Dân tộc và Tôn 
giáo 33 2 31 93,94

4 Bộ Công Thương 314 7 307 97,77

5 Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường 367 8 359 97,82

6 Bộ Y tế 164 2 162 98,78

1 Không bao gồm TTHC thuộc quản lý ngành dọc.
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STT Bộ, ngành Số TTHC thuộc 
thẩm quyền giải 

quyết của cấp tỉnh, 
cấp xã1 phải cung 
cấp DVCTT tập 

trung

Số TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp 
tỉnh, cấp xã đã được Bộ, 
ngành cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, tích hợp 
lên Cổng DVCQG

Số TTHC còn 
cần phải cung 

cấp dịch vụ công 
trực tuyến, tích 
hợp lên Cổng 

DVCQG

Tỷ lệ (%) cần 
phải tiếp tục 

thực hiện

7 Bộ Tư pháp 224 2 222 99,11

8 Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 167 1 166 99,4

9 Bộ Khoa học và Công 
nghệ 197 0 197 100

10 Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 187 0 187 100

11 Bộ Tài chính 206 0 206 100

12 Bộ Ngoại giao 9 0 9 100

13 Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 33 0 33 100

14 Thanh tra Chính phủ 13 0 13 100

15 Bộ Công an 0 0 0 -2

16 Bộ Quốc phòng 0 0 0 -3

2 Đã đáp ứng yêu cầu do triển khai theo đặc thù ngành dọc.
3 Đã đáp ứng yêu cầu do triển khai theo đặc thù ngành dọc.
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